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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

Số:         /UBND-TCD
V/v triển khai Quyết định số 157/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ và phân công nhiệm vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Ninh Thuận, ngày      tháng 4 năm 2024


                     Kính gửi: 
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; 

- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan tư pháp cấp tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước VN - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận;

- Các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023;
Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 61/TTT-TTr ngày 10/4/2024; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì, phối hợp tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ, với các nội dung cụ thể như sau:
I. Một số nguyên tắc chung trong việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023:
1. Mục đích:
a) Đánh giá chính xác, khách quan, trung thực kết quả thực hiện công tác  PCTN của các Sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh và các cơ quan có liên quan trong năm 2023.

b) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, chỉ đạo triển khai công tác đánh giá và báo cáo đánh giá PCTN trong năm qua.
2. Phạm vi:
a) Phạm vi đánh giá là công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 bao gồm: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh.

b) Thời kỳ đánh giá: Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 31/12/2023.
3. Nội dung tiêu chí đánh giá:
Đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 gồm 04 nội dung và thang điểm 100, như sau:

a) Phần A: Tiêu chí đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN: 20 điểm.
b) Phần B: Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: 30 điểm.
c) Phần C: Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng: 40 điểm.
d) Phần D: Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng: 10 điểm.
4. Lập Báo cáo và đánh giá Bộ Chỉ số:

Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2023 được xây dựng theo đề cương báo cáo tự đánh giá kèm theo các phụ lục tổng hợp và danh mục tài liệu, số liệu chứng minh theo biểu mẫu quy định tại Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ (đính kèm 05 Phục lục).
5. Nguyên tắc đánh giá:

Việc đánh giá phải khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; căn cứ vào Bộ Chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN của các Sở, ban, ngành, địa phương và các Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trực thuộc tỉnh và các cơ quan có liên quan trên toàn tỉnh.

6. Phương pháp tổ chức đánh giá:

a) Giao các Sở, ban, ngành, địa phương và các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh và các cơ quan có liên quan:
- Thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ tự đánh giá.

- Thuyết minh chi tiết kết quả tự tính điểm từng tiêu chí đánh giá công tác PCTN của đơn vị mình trong năm 2023 theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 - Phương pháp tính điểm Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023.

- Tự đánh giá bằng cách chấm điểm theo Bộ Chỉ số và xây dựng Báo cáo tự đánh giá theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục 02  .

- Tổng hợp điểm tự đánh giá công tác PCTN theo Bảng tổng hợp điểm tự đánh giá tại Phụ lục 3.
- Tổng hợp danh mục tài liệu, số liệu minh chứng của đơn vị mình tại Phụ lục số 4.
- Từng cơ quan, đơn vị cập nhật tài liệu, số liệu minh chứng của cơ quan, đơn vị mình theo Danh mục tài liệu, số liệu minh chứng theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2023 tại Phụ lục 5. 

- Gửi Báo cáo kết quả tự đánh giá và hồ sơ tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất ngày 26/4/2024. 

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và Tổ đánh giá trong quá trình rà soát, đánh giá việc tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 của đơn vị mình.

- Lưu ý: 
+ Các tài liệu chứng minh phải đầy đủ 02 loại: (1) chứng minh bằng đường link điện tử được liệt kê trực tiếp vào các phụ lục yêu cầu kèm theo; (2) chứng minh bằng file PDF và mở các Folder liên kết chứa đựng file PDF theo từng chỉ số thành phần, đây là loại tài liệu chứng minh quan trọng để đạt điểm cao, các cơ quan, đơn vị lưu ý thực hiện theo hướng dẫn trực tiếp của Thanh tra tỉnh và theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; trừ các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, Công an tỉnh tài liệu chứng minh bằng file PDF.
+ Các tài liệu minh chứng gồm: công khai 19 lĩnh vực theo quy định và đặc biệt phải công khai, minh bạch đầy đủ các lĩnh vực theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018 phải được đăng trên cổng thông tin điện tử của  cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ văn bản mật). 
b) Giao Thanh tra tỉnh chủ trì:
- Hướng dẫn và hỗ trợ các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan về công tác tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 theo Bộ Chỉ số được Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành; phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, Tổ đánh giá trong quá trình rà soát, đánh giá việc tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 của các cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 trình UBND tỉnh xem xét, ký ban hành báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/5/2024.

II. Phân công nhiệm vụ chủ trì, phối hợp đánh giá các tiêu chí như sau:
A. Tiêu chí đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN:
A.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số này; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thực hiện. 
A.2. Đánh giá việc các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN của cấp tỉnh:

A.2.1 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN: Giao Sở Tư pháp chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

A.2.2 Thực hiện công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 
A.2.3 Thực hiện việc kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN: Giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

A.2.4 Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân: Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện.  
A.2.5 Tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp huyện theo Luật Tiếp công dân: Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện.  
A.2.6 Tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo Luật Tiếp công dân: Giao Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện.  
A.2.7 Việc chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về tham nhũng; kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng: Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện.  
B. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:
B.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước:
B.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018: Giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện. 

B.1.2. Kết quả thực hiện cải cách hành chính (PAR năm 2023): Giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

B.1.3. Kết quả thực hiện chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2023): Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

B.1.4. Kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025: giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

B.1.5. Kết quả thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn (ĐM, CĐ, TC): Giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

B.1.6. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI): giao Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện. 

B.1.7. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

B.1.8. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử: Giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 
B.1.9. Kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN): Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

B.1.10. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị 10):
- B.1.10.1 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10 năm 2023: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 

- B.1.10.2. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc: Giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện.

- B.1.10.3. Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10: Giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ trì tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện.

B.2 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước tại địa phương:
Bao gồm: (1) Công ty đại chúng, (2) tổ chức tín dụng và (3) tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Giao cho các Công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội (nếu có) chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp Thanh tra tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- B.2.1. UBND cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. 
- B.2.2. Kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước của Thanh tra cấp tỉnh.
C. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng: 

C.1. Việc phát hiện hành vi tham nhũng: 

C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, giám sát, thanh tra: 

- Giao Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ trì tổng hợp, đánh giá thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ.

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá; Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện công tác thanh tra.

- Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, đánh giá nội dung này.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp, đánh giá thực hiện hoạt động giám sát.

C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.   

C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử:

- Giao Công an tỉnh chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra.
- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua truy tố.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua xét xử.

C.2. Việc xử lý tham nhũng:
C.2.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng.
C.2.1.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng: 

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, đánh giá nội dung này.

- Đề nghị Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh theo dõi, tổng hợp, đánh giá nội dung này.

C.2.1.2. Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân có hành vi tham nhũng: 

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, đánh giá nội dung này.

- Đề nghị Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh theo dõi, tổng hợp, đánh giá nội dung này.

C.2.2. Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng. 

C.2.2.1. Kết quả xử lý qua điều tra: Giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá.

C.2.2.2. Kết quả xử lý qua truy tố: Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá.

C.2.2.3. Kết quả xử lý qua xét xử: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá.

C.2.3. Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng.
C.2.3.1. Hình thức khiển trách: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm):  
Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện .

C.2.3.2. Hình thức cảnh cáo: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm): Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.
C.2.3.3. Hình thức cách chức: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm) hoặc đặc biệt nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình): 
- Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

C.3. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN:
C.3.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị (tại Điều 81 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ): Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.
C.3.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (tại Điều 82 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ): Giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. 
C.3.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại Điều 83 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ): Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

C.3.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích (tại Điều 84 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ): Giao Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ trì, tổng hợp, đánh giá chỉ số; phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện.

C.3.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác: Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

C.3.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng (tại Điều 85 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.
C.3.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai TSTN (Điều 20 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ): Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

C.3.8. Kết quả xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát TSTN (Điều 21 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ): Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

D. Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng:
D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh:
D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra:
- Giao Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ.

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thanh tra; Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giám sát.

- Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát.

D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải quyết đơn tố cáo, phản ánh:

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải quyết đơn tố cáo, phản ánh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.   

D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án: 
D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử:

- Giao Công an tỉnh chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua điều tra.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua truy tố.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua xét xử.

D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án:
Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án.

III. Tổ chức thực hiện:
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 với quyết tâm chính trị cao nhất; chỉ đạo Thành viên Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh là công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác các nhiệm vụ theo quy định tại quyết định trên. Trong đó, lưu ý triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và rút kinh nghiệm trong công tác đánh giá từ những năm trước (nhất là việc công khai đã được quy định trong các lĩnh vực chuyên ngành và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018) đã được Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5016/UBND-TCD ngày 30/11/2023. 
2. Tạo mục PCTN để công khai 19 lĩnh vực theo quy định trên Trang thông tin điện tử theo chức năng của mỗi cơ quan, đơn vị. Nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh triển khai tại Công văn số 1914/UBND-TCDNC ngày 28/5/2020; đặc biệt phải công khai, minh bạch đầy đủ các lĩnh vực theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018. 
3. Thực hiện đầy đủ nội dung theo đề cương Báo cáo kết quả tự đánh giá (tại phụ lục 02), gửi kèm hồ sơ tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 theo quy định (gồm 04 phụ lục: 1, 3, 4, 5). 
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin; các cơ quan được giao phối hợp với cơ quan chủ trì từng chỉ số thành phần phải có báo cáo kết quả, cung cấp tài liệu chứng minh cho cơ quan chủ trì đúng nội dung, đủ tài liệu, đảm bảo thời gian theo yêu cầu.
5. Báo cáo kết quả và tài liệu chứng minh của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gửi bằng 02 hình thức: 01 bản giấy qua TDO hoặc đường bưu điện và file mềm qua địa chỉ mail: thanhtra@ninhthuan.gov.vn. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc, báo cáo, tài liệu… gửi không đúng thời gian, không đúng, đủ nội dung theo quy định thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 
6. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời trao đổi, phản ánh về Thanh tra tỉnh (liên hệ trực tiếp đ/c: Nguyễn Tố Trinh - Số điện thoại: 0942.427.275) để được hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện văn bản này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
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